Mẫu số 05
Mẫu Phương án khai thác từ tự nhiên mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm
 (Ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN 
Khai thác từ tự nhiên mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm


I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên tổ chức, cá nhân (ghi đầy đủ họ và tên):........................................................
2. Địa chỉ:..................................................................................................................
3. Số điện thoại:.....................................; Địa chỉ Email:..........................................
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC MẪU VẬT LOÀI THỰC VẬT
1. Loài đề nghị khai thác:
- Tên loài:
+ Tên tiếng Việt:.......................................................................................................	
+ Tên khoa học:..........................................................................................................
- Số lượng, khối lượng khai thác (bằng số và bằng chữ):  ………………
- Mô tả mẫu vật khai thác (cây, hạt, lá, hoa, cành, ngọn...): ………………
2. Mục đích khai thác:
	 Nghiên cứu khoa học    
	 Phục vụ công tác đối ngoại
3. Khu vực khai thác
	Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác:
	a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: …, khoảnh: …, tiểu khu: …:
	b) Bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000
	c) Diện tích khu vực khai thác:..............................................
d) Tên, địa chỉ chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất, rừng, mặt nước nơi thực hiện hoạt động khai thác: ……………………………
	đ) Loại rừng khu vực khai thác:........................................
4. Đánh giá trữ lượng loài trong khu vực đề nghị khai thác (Không thực hiện đối với trường hợp khai thác mẫu vật phục vụ công tác đối ngoại): 
a) Tổng quan tình tình trạng phân bố của loài trong nước và ngoài nước ...........................................
	b) Kích cỡ và cấu trúc quần thể loài khai thác .............................................. 
	c) Số lượng quần thể/cá thể loài khai thác...............................
	5. Các mối độ đe dọa và mức độ bị đe dọa
6. Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …
7. Phương thức khai thác (chặt chọn, theo băng, theo đám,….):
 Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra khi tiến hành khai thác và biện pháp khắc phục:
8. Ý kiến của chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất, rừng, mặt nước nơi thực hiện hoạt động khai thác (nếu tổ chức/cá nhân đề nghị khai khác không phải là chủ được giao quản lý nơi thực hiện hoạt động khai thác):............................................................................................................................
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC MẪU VẬT LOÀI ĐỘNG VẬT
1. Loài đề nghị khai thác:
- Tên loài:
+ Tên tiếng Việt:........................................................................................
+ Tên khoa học:..................................................................................
- Số lượng, khối lượng khai thác (bằng số và bằng chữ):......................................
- Mô tả mẫu vật khai thác (trứng, con non, con trưởng thành…):.........................
2. Mục đích khai thác:
	 Nghiên cứu khoa học    
	 Phục vụ công tác đối ngoại
3. Khu vực khai thác
	Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác: 
	a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: …  , khoảnh: … , tiểu khu: …  
	b) Ranh giới: Bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000
c) Tên, địa chỉ chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất, rừng, mặt nước nơi thực hiện hoạt động khai thác:.............................................. 
	đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác:.............................................
4. Đánh giá trữ lượng loài đề nghị khai thác (chỉ thực hiện đối với trường hợp khai thác cá thể sống)
a) Tổng quan tình tình trạng phân bố của loài trong nước và ngoài nước.............
b) Kích cỡ và cấu trúc quần thể loài khai thác...................................
c) Số lượng quần thể/cá thể loài khai thác...........................................
5. Các mối độ đe dọa và mức độ bị đe dọa
6. Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …
7. Phương pháp khai thác: 
	- Phương tiện, công cụ khai thác:..............................................................
	- Phương thức khai thác (đặt bẫy, bắn,… ):...................................................
8. Ý kiến của chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất, rừng, mặt nước nơi thực hiện hoạt động khai thác (nếu tổ chức/cá nhân đề nghị khai khác không phải là chủ được giao quản lý nơi thực hiện hoạt động khai thác): .........................................................................................................................................
	
	Địa điểm … ngày .… tháng … năm …
Ký tên
(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện 
và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên)








Phê duyệt của Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi khai thác
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.........,ngày... tháng... năm ….
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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